
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2021 – 2022 

Môn: Ngữ Văn - Khối 12 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên: Biểu cảm 

Nếu hs trả lời: Nghị luận: 0,25 điểm 

0,5 

2 Theo tác giả, nếu ta như con ốc ngủ say giấc, thì cuộc đời ta sẽ mất mát điều 

gì? Quên tháng ngày dần xa, sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết. 

 

0,5 

3 Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung hai câu sau: 

            Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi 

           Chớ ru ta như là con ốc đó ?          

- Nhắc nhở các bạn trẻ đừng quên tuổi hai mươi là tuổi của ước mơ và phải 

hành động để biến ước mơ thành sự thật. Vì các bạn còn thời gian, sức khỏe, 

nếu trôi qua tuổi hai mươi mà không làm gì, có thể các bạn sẽ không đạt được 

thành tựu của đời mình… 

- Hình ảnh con ốc là một dẫn chứng sống động cho việc thụ động, ỉ lại…của 

tuổi trẻ. Và kết cục là các bạn sẽ không được gì nếu sống như con ốc… 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

4 HS có thể chọn bất kì câu nào (0,5 điểm) và lí giải hợp lí, nhân văn (0,5 điểm) 

Sau đây là một hướng giải quyết: 

 Hãy cầm lấy từng phút giây 

Xin đừng, xin đừng đánh rơi 

Nên trân trọng và nắm lấy thời gian, đừng để thời gian trôi qua thì cảm thấy 

hối tiếc…. 

1,0 

II  LÀM VĂN 7,0 

 1 Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (100 – 

150 chữ) về sự cần thiết của việc tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của 

mỗi người trong cuộc sống. 

2,0 

  a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân- 

hợp, móc xích hoặc song hành. 

0,25 

  b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Sự cần thiết của việc tự giác chịu 

trách nhiệm về hành vi của mỗi người trong cuộc sống. 

0,25 

  c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Học sinh có thể vận dụng các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề 

nghị luận theo nhiều cách nhưng phải nêu và lí giải như sau: 

- Giải thích: Tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của mỗi người trong cuộc 

sống là dám đối diện, nhìn nhận trực tiếp vào vấn đề, sẵn sàng nhận lỗi khi 

mình làm sai và có ý thức sửa chữa lỗi lầm đó. 

- Bàn luận: 

 + Tự giác chịu trách nhiệm về hành vi là biểu hiện của lòng tự trọng, giúp con 

người trưởng thành, vững vàng không dựa dẫm, đổ thừa cho người khác… 

+ Khắc phục được những khuyết điểm của bản thân, giúp con người cải thiện 

được các mối quan hệ xã hội, giúp xã hội phát triển tốt đẹp hơn. 

 - Bài học nhận thức cho bản thân. 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,25 

  d. Chính tả, ngữ pháp, sáng tạo 0,5 



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, sáng tạo trong cách dùng từ 

ngữ, hành văn. 

 2 Anh/chị hãy phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích  5,0 

  a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một nhân vật trong đoạn trích văn xuôi. 

Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài 

triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. 

0,25 

  b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nhân vật người đàn bà hàng chài 

trong đoạn trích. 

0,25 

  c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: Học sinh có thể triển khai 

theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt 

chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau: 

0,25 

   Mở bài: 

- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Minh Châu, truyện ngắn Chiếc thuyền 

ngoài xa, đoạn trích. 

 Thân bài: 

- Giới thiệu hoàn cảnh, lai lịch, ngoại hình của nhân vật. 

- Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài với những phẩm chất, tính 

cách tốt đẹp: 

+ Hiểu chồng, thương con. 

+ Giàu đức hi sinh, nhẫn nhịn, bao dung, vị tha. 

+ Biết chắt chiu những phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi. 

+ Thấu hiểu sâu sắc lẽ đời, từng trải. 

- Nghệ thuật:  

   + Ngôn ngữ nhân vật phù hợp với tính cách nhân vật. 

   + Cách dựng truyện khéo léo mang đậm triết lý, suy tư, ngôn ngữ dung 

dị, đời thường. 

 Kết bài: 

- Tổng kết nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. 

 

0,5 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

  Lưu ý: 

- Kể chuyện đủ ý: 2,5 điểm 

- Chép toàn bộ đoạn trích, không phân tích: 1,0 điểm 

 

  d. Chính tả, ngữ pháp, sáng tạo 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, sáng tạo trong cách dùng từ 

ngữ, hành văn. 

0,5 

Tổng điểm 10,0 

---HẾT--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


